
UBND TỈNH NINH BÌNH
SỞ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /SYT-QLD Ninh Bình, ngày       tháng      năm 2025
V/v điều tiết số lượng 

thuốc trúng thầu

Kính gửi:
- Kho bạc Nhà nước khu vực V;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình;
- Công ty TNHH khám chữa bệnh Mai Năm - PKĐK 
Nam Âu.

Căn cứ Thông tư số 07/2024/TT-BYT ngày 17/5/2024 của Bộ Y tế qui định 
việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;

Căn cứ Quyết định số: 974/QĐ-SYT ngày 30/6/2024 của Sở Y tế Nam 
Định (nay là Sở Y tế tỉnh Ninh Bình) về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà 
thầu Gói thầu số 02: Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền thuộc Kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu đấu thầu thuốc tập trung cấp địa phương sử dụng cho các cơ sở y tế 
trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2024-2025;

Xét nội dung đề nghị của Công ty TNHH khám chữa bệnh Mai Năm - 
PKĐK Nam Âu và xác nhận đồng ý nhượng số lượng thuốc trúng thầu của Công 
ty TNHH khám chữa bệnh Mai Năm - PKĐK Hà Thành. Sở Y tế thông báo như 
sau: 

1. Điều tiết số lượng thuốc trúng thầu Gói thầu số 02: Thuốc dược liệu, 
thuốc cổ truyền thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đấu thầu thuốc tập trung cấp 
địa phương sử dụng cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2024-
2025.

(Thông tin chi tiết trong phụ lục kèm theo).
2. Công ty TNHH khám chữa bệnh Mai Năm - PKĐK Nam Âu thực hiện 

các thủ tục và trình tự mua sắm theo đúng qui định hiện hành.
Sở Y tế thông báo tới các đơn vị liên quan làm căn cứ thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các cơ sở khám chữa bệnh có liên quan;
- Các công ty trúng thầu có liên quan;
- Văn phòng Sở Y tế (đăng tải trên trang TTĐT Sở Y tế);
- Lưu VT,  QLD(T).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Huy Đoàn



Phụ lục I
DANH MỤC THUỐC ĐIỀU TIẾT SỐ LƯỢNG

 (Kèm theo công văn số            /SYT-QLD ngày         /     /2025 của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình)

STT Gói 
thầu

Mã mặt 
hàng Tên hoạt chất Nhóm 

thuốc Tên thuốc SĐK hoặc 
GPNK

Nồng độ/hàm 
lượng

Đơn vị 
tính

Số lượng 
điều 

chuyển

Đơn 
giá 

(VNĐ)

Công ty trúng 
thầu

Đơn vị 
nhận số 
lượng

Đơn vị 
nhượng số 

lượng

1 2 24

Bột kép hỗn 
hợp dược liệu 

(Tương đương: 
Xuyên khung; 
Tế tân; Bạch 

linh); Cao đặc 
hỗn hợp dược 
liệu (Tương 
đương: Độc 

hoạt; Tần giao; 
Phòng phong; 
Đương quy; 
Ngưu tất; Đỗ 
trọng; Quế; 

Tang ký sinh; 
Sinh địa; Bạch 
thược; Đảng 
sâm; Cam 

thảo).

3
Độc hoạt 

tang ký sinh 
TW3

VD-32645-
19

(80mg; 80mg; 
80mg) 
240mg; 
(120mg; 

80mg; 80mg; 
80mg; 80mg; 
80mg; 80mg; 
80mg; 80mg; 
80mg; 80mg; 

80mg) 
458mg.

Viên 21.000 588

CÔNG TY CỔ 
PHẦN DƯỢC 

PHẨM TRUNG 
ƯƠNG 3

Công ty 
TNHH 
khám 
chữa 

bệnh Mai 
Năm - 
PKĐK 

Nam Âu

Công ty 
TNHH 

khám chữa 
bệnh Mai 

Năm - 
PKĐK Hà 

Thành

2 2 27

Hà thủ ô đỏ; 
Cao đặc hỗn 

hợp dược liệu 
(Hy thiêm, Thổ 

phục linh, 
Thiên niên 

3
Phong tê 
thấp TW3

VD-24303-
16

220mg; 
(1000mg, 
670mg, 
670mg, 
400mg, 
400mg, 

Viên 50.000 756

CÔNG TY CỔ 
PHẦN DƯỢC 

PHẨM TRUNG 
ƯƠNG 3

Công ty 
TNHH 
khám 
chữa 

bệnh Mai 
Năm - 

Công ty 
TNHH 

khám chữa 
bệnh Mai 

Năm - 
PKĐK Hà 

Thành



STT Gói 
thầu

Mã mặt 
hàng Tên hoạt chất Nhóm 

thuốc Tên thuốc SĐK hoặc 
GPNK

Nồng độ/hàm 
lượng

Đơn vị 
tính

Số lượng 
điều 

chuyển

Đơn 
giá 

(VNĐ)

Công ty trúng 
thầu

Đơn vị 
nhận số 
lượng

Đơn vị 
nhượng số 

lượng
kiện, Huyết 

giác, Thương 
nhĩ tử, Hà thủ ô 
đỏ, Phấn phòng 

kỷ).

440mg, 
200mg) 
530mg.

PKĐK 
Nam Âu

3 2 36

Mã tiền chế, Hy 
thiêm, Ngũ gia 

bì, 
(Tam Thất).

3 Hyđan 500

VD-24401-
16 (QĐ gia 

hạn 
GĐKLH 

số: 38/QĐ-
YDCT 
ngày 

07/03/2023)

Cao đặc Hy 
thiêm (tương 
ứng Hy thiêm 

500mg) 
50mg; Cao 

đặc ngũ gia bì 
chân chim 

10mg và bột 
mịn ngũ gia bì 

chân chim 
70mg (tương 

ứng ngũ gia bì 
chân chim 

170mg), Bột 
mã tiền chế 

22mg

Túi 40.000 2.499

CÔNG TY CỔ 
PHẦN  DƯỢC 
PHẨM NAM 

HÀ

Công ty 
TNHH 
khám 
chữa 

bệnh Mai 
Năm - 
PKĐK 

Nam Âu

Công ty 
TNHH 

khám chữa 
bệnh Mai 

Năm - 
PKĐK Hà 

Thành

Tổng số: 03 khoản.



Phụ lục II
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ GỬI CÔNG VĂN

(Kèm theo công văn số            /SYT-QLD ngày    /    /2025 của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình)

STT Tên đơn vị

1 Công ty TNHH khám chữa bệnh Mai Năm - PKĐK Nam Âu

2 Công ty TNHH khám chữa bệnh Mai Năm - PKĐK Hà Thành

3 Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương 3

4 Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà
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